         SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH                     Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
            THỰC PHẨM                  
          Số:         /BC-CC                                       Quảng Trị, ngày      tháng 07 năm 2015
      V/v báo cáo định kì 6 tháng                                    
BÁO CÁO CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Kính gửi: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế)
I. Thông tin chung:

1. Dân số

: 667.511 người

5. Số thôn/ bản

: 1097

2. Diện tích

: 4744,15 ha


6. Số cơ sở SXCBTP
: 560
3. Số huyện/ quận
: 10 (Có một huyện đảo)
7. Số cơ sở KDTP

: 2506
4. Số xã/ phường
: 141



8. Số cơ sở dịch vụ ăn uống: 3245







Cộng (6+7+8)

: 6311
II/ Công tác chỉ đạo:

	TT
	Nội dung hoạt động
	Tuyến xã
	Tuyến huyện
	Tyến 

tỉnh

	
	
	Số xã 

có
	Tổng

 số xã
	Số huyện

 có
	Tổng số 

huyện
	

	1
	Có BCĐLN VSATTP do lãnh đạo UBND làm trưởng ban
	137
	141
	9
	9
	1

	2
	Có hội nghị BCĐLN 6 tháng, 1 năm
	126
	141
	9
	9
	1

	3
	Có Quyết định, chỉ thị về VSATTP
	137
	141
	9
	9
	1

	4
	Có công văn về VSATTP
	122
	141
	9
	9
	1

	5
	Có Kế hoạch bảo đảm VSATTP
	137
	141
	9
	9
	1

	6
	Có Hội nghị triển khai và tổng kết
	105
	141
	9
	9
	1


III. Các hoạt động:
1. Tuyên truyền giáo dục:

	TT
	Hoạt động
	Tuyến xã
	Tuyến huyện
	Tuyến tỉnh

	
	
	SL/buổi
	TS người

tham dự, phạm vi bao phủ
	SL/buổi
	TS người tham dự, phạm vi 

bao phủ
	SL/buổi
	TS người tham dự, phạm vi 

bao phủ

	1
	Tổ chức lễ phát động tháng HĐ
	47
	8.540
	8
	7.270
	1
	700

	2
	Nói chuyện
	271
	16.858
	26
	1.560
	0
	0

	3
	Tập huấn
	4
	125
	34
	1.604
	3
	441

	4
	Hội thảo
	37
	1.409
	5
	229
	7
	216

	5
	Phát Thanh
	914
	65.124
	31
	20.000
	0
	Toàn tỉnh

	6
	Truyền hình
	0
	0
	9
	2.000
	18
	Toàn tỉnh

	7
	Báo viết
	 0
	 0
	0
	 0
	28
	Toàn tỉnh

	8
	SP truyền thông
	Băng rôn, khẩu hiệu
	194
	4000
	86
	3000
	80
	Toàn tỉnh

	
	
	Tranh Áp– phích
	84
	150
	300
	100
	20
	700

	
	
	Tờ gấp
	1049
	100
	1740
	5600
	0
	Toàn tỉnh

	
	
	Băng đĩa hình
	39
	0
	3
	0
	3
	Toàn tỉnh

	
	
	Băng đĩa âm
	147
	42000
	10
	29450
	22
	Toàn tỉnh

	
	
	Khác
	27
	0
	206
	1500
	38
	Toàn tỉnh 

	9
	Hoạt động khác
	14
	1100
	15
	52000
	18
	Toàn tỉnh


2. Công tác kiểm tra, thanh tra:
2.1. Tổng số đoàn kiểm tra, thanh tra.

	TT
	Tuyến
	Tổng số đoàn
	Trong đó đoàn liên ngành

	1
	Xã
	310
	230

	2
	Huyện
	40
	18

	3
	Tỉnh
	23
	6

	Cộng
	373
	254


2.2.  Kết quả:

	TT
	Cơ sở thực phẩm
	TSCS

hiện có
	Số cơ sở được kiểm tra, Th.tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ đạt (%)

	1
	CS sản xuất chế biến TP
	560
	387
	262
	67,70

	2
	CS Kinh doanh tiêu dùng
	2506
	2719
	2063
	75,87

	3
	CS Dịch vụ ăn uống
	3245
	2618
	1780
	67,99

	Cộng (1+2+3)
	6311
	5724
	4105
	71,72

	4
	Số cơ sở vi phạm
	1619
	28,28

	5
	Xử lý
	Số cơ sở bị cảnh cáo
	55
	3,40

	
	
	Số cơ sở bị phạt tiền

Số tiền
	24
22.446.000 đồng
	1,48

	
	
	Số cơ sở bị hủy sản phẩm
	170

	
	
	Loại SP/SL
	158

	
	
	Cơ sở bị đóng cửa
	3

	
	
	Khác
	1367


3. Công tác xét nghiệm:

	TT
	Chỉ tiêu XN
	Kết

quả
	B.nhân  NĐTP
	Người SXCB
	Bàn tay
	Thực phẩm
	Nước
	Dụng cụ

bao gói
	Khác
	Cộng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Huyện
	Tỉnh

	1
	Vi sinh vật
	TS mẫu
	0
	0
	0
	85
	43
	0
	0
	0
	128

	
	
	Số đạt
	0
	0
	0
	54
	31
	0
	0
	0
	85

	2
	Hóa chất
	TS mẫu
	0
	0
	0
	496
	42
	66
	265
	617
	252

	
	
	Số đạt
	0
	0
	0
	441
	42
	58
	185
	506
	220

	Cộng
	0
	0
	0
	581
	85
	66
	265
	617
	380


4. Hoạt động cấp chứng nhận đủ điều kiện VSATTP:

	TT
	Loại cơ sở thực phẩm
	Tuyến xã
	Tuyến huyện
	Tuyến tỉnh

	
	
	Cấp mới
	Tích lũy
	Cấp mới
	Tích lũy
	Cấp mới
	Tích lũy

	1
	Sản xuất chế biến TP
	0
	0
	9
	60
	9
	83

	2
	Kinh doanh tiêu dùng
	0
	0
	0
	21
	0
	4

	3
	Dịch vụ ăn uống
	0
	47
	15
	586
	8
	56

	
	Tổng cộng
	0
	47
	24
	667
	17
	143


5. Hoạt động quản lý công bố tiêu chuẩn sản phẩm và quảng cáo sản phẩm:

	TT
	Loại sản phẩm
	Công bố tiêu chuẩn
	Quảng cáo sản phẩm

	
	
	Mới
	Gia hạn
	Lũy tích
	Mới
	Gia hạn
	Lũy tích

	1
	Nước uống đóng chai
	6
	0
	60
	0
	0
	0

	2
	Mắm, nước mắm
	6
	0
	29
	0
	0
	0

	3
	Tinh bột sắn
	0
	0
	3
	0
	0
	0

	4
	Rượu
	0
	0
	17
	0
	0
	0

	5
	Chè, chè thảo mộc
	4
	0
	18
	0
	0
	0

	6
	Mè xửng
	1
	0
	6
	0
	0
	0

	7
	cà phê
	1
	0
	3
	0
	0
	0

	8
	Kem
	0
	0
	5
	0
	0
	0

	9
	Nước đá dùng liền
	0
	0
	7
	0
	0
	0

	10
	Nước giải khát không cồn
	0
	0
	4
	0
	0
	0

	11
	Tinh bột nghệ 
	1
	0
	2
	0
	0
	

	12
	Các loại củ, quả, hạt nông nghiệp
	1
	0
	8
	0
	0
	0

	13
	Dấm, tương ớt
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	14
	Sứa ướp
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	15
	Men nấu rượu
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	16
	Bánh ngọt không kem
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	17
	Bao bì thực phẩm
	2
	0
	3
	0
	0
	0

	18
	Nước ăn uống, sinh hoạt
	0
	0
	10
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng
	22
	0
	182
	0
	0
	0


6. Xây dựng mô hình điểm:
	TT
	Loại mô hình
	Tuyến xã
	Tuyến huyện
	Tuyến tỉnh

	
	
	S/lượng
	Kết quả
	Số lượng
	Kết quả
	Số lượng
	Kết quả

	1
	Thức ăn đường phố
	0
	0
	1
	0
	2
	1

	2
	Truyền thông cộng đồng thay đổi tập quán lạc hậu phòng ngừa NĐTP
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	3
	Làng văn hóa SK phòng ngừa NĐTP, FBDs
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	HACCP
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Chợ điểm
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Bếp ăn tập thể
	0
	0
	1
	1
	2
	2

	
	- Trường học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Khu du lịch
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Rau sạch
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Chăn nuôi sạch
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cộng
	0
	0
	3
	2
	4
	3


7. Ngộ độc thực phẩm:
	TT
	Loại NĐTP
	Số vụ
	Số mắc
	Số chết

	1
	NĐTP do vi sinh
	0
	0
	0

	2
	NĐTP do hóa chất
	0
	0
	0

	3
	NĐTP do TP biến chất
	0
	0
	0

	4
	NĐTP do độc tố TN
	4
	14
	1

	Cộng
	4
	14
	1


Ghi chú: Trong 6 tháng đầu năm 2015 tình hình ngộ độc thực phẩm có chiều hướng gia tăng. Toàn tỉnh xảy ra 4 vụ ngộ độc với 14 người mắc và 1 người tử vong. Cả 4 vụ ngộ độc xảy ra tại các gia đình ở vùng sâu, vùng xa và nguyên nhân là do ăn phải thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên. Cùng kỳ năm 2014 không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.
8. Kinh phí:

	TT
	Nội dung chi
	Trên cấp
	Hỗ trợ của UBND 
	Hỗ trợ của DN
	Cộng

	1.
	Tuyên truyền giáo dục
	124.200.000
	
	
	124.200.000

	2.
	Kiểm tra, thanh tra
	112.700.000
	5.200.000
	
	117.900.000

	3.
	Mua trang thiết bị, dụng cụ, HC
	
	
	
	

	4.
	Mô hình điểm
	
	
	
	

	5.
	Điều tra NĐTP, giám sát
	126.100.000
	
	
	126.100.000

	6.
	Xét nghiệm
	
	
	
	

	7.
	Khác
	16.000.000
	
	
	16.000.000

	Cộng
	379.000.000
	5.200.000
	
	384.200.000


9. Hoạt động khác:

Thực hiện công tác giám sát và lấy mẫu mối nguy ô nhiễm thực phẩm để cảnh báo cho người dân.

Tổ chức đánh giá xác nhận kiến thức VSATTP cho những người sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm.


Tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm được ban hành cho cán bộ quản lý (Thông tư số 47 và Thông tư 13). 

IV. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

Chủ động triển khai thanh tra, kiểm tra và lấy mẫu mối nguy ô nhiễm thưc phẩm đột xuất đối với những cơ sở có dấu hiệu vi phạm cũng như có đơn thư tố cáo.

Sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa các đơn vị (Chi cục ATVSTP, Chi cục Quản lý Thị trường, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm, Sản và Thủy sản và Phòng Cảnh sát Môi trường Công An tỉnh) trong công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát cơ sở thực phẩm.
Công tác thanh tra, kiểm tra triển khai hiệu quả, đặc biệt là đối với tuyến huyện đã có tham mưu xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Hoạt động thông tin tuyên truyền đã triển khai một cách có đồng bộ, đúng đối tượng và nhiều hình thức.


 2. Yếu kém, tồn tại:

Nhân lực làm công tác an toàn thực phẩm còn thiếu nên không đáp ứng tốt nhu cầu công việc

Vẫn còn tồn tại một bộ phận người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nhận thức còn hạn chế hoặc cố tình không chấp hành đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

3. Kiến nghị:

Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm) cần tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý cho cán bộ tuyến tỉnh và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho cán bộ tuyến huyện.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Viện Pasteur Nha trang;

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Lưu: VT, HC-TH.
	 CHI CỤC TRƯỞNG

Hồ Sỹ Biên
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